
TBC XL Điểm XL

Trong đó:

- Xuất sắc:.....HS/SV

- Giỏi:.....HS/SV

- Khá:.....HS/SV

Sơn La, ngày .... tháng... năn 20...

KQHT KQRL Danh 

hiệu TĐ
Ghi chú

 DANH SÁCH LỚP ĐỀ NGHỊ XÉT KHEN THƯỞNG NĂM HỌC .............................
KHOA/BỘ MÔN............................................................................

STT LỚP
NGÀY

SINH
GIỚI

DÂN

TỘC
HKTT LỚP

Danh sách gồm có: . . . HS/SV (học kỳ...khóa học 20...-20...)

NGƯỜI LẬP

(Ký và ghi rõ họ tên)

CHỦ TỊCH HĐTĐKT KHOA

(Ký và ghi rõ họ tên)


